Phụ lục II
DANH MỤC MẪU THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT 
NHIỆM VỤ THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SẢN PHẨM QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
1. Mẫu Phiếu thẩm định hồ sơ Dự án đầu tư SPQG: Mẫu B1-PTĐHS-DAĐT-SPQG

2. Mẫu Phiếu thẩm định thuyết minh nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG: Mẫu B2-PTĐNV-DAĐT-SPQG

3. Mẫu Biên bản hội đồng thẩm định hồ sơ Dự án đầu tư SPQG: Mẫu B3-BBTĐHS-DAĐT-SPQG 
4. Mẫu Biên bản hội đồng thẩm định thuyết minh nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG: Mẫu B4-BBTĐNV-DAĐT-SPQG
5. Mẫu Quyết định phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp KH&CN thuộc Dự án đầu tư SPQG: Mẫu B5-QĐPD-DAĐT-SPQG
Mẫu B1-PTĐHS-DAĐT-SPQG

                                                                                    28/2014/TT-BKHCN

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU THẨM ĐỊNH 

HỒ SƠ DỰ ÁN ĐẦU TƯ SPQG

I. Thông tin chung

1.Tên Dự án đầu tư SPQG:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

thuộc Sản phẩm quốc gia: (ghi tên Sản phẩm quốc gia theo Quyết định phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia của Thủ tướng Chính phủ)
……………………………………………………………………………………

2. Cơ quan chủ quản SPQG:
3. Tổ chức chủ trì Dự án đầu tư SPQG:

4. Giám đốc Dự án đầu tư SPQG:

5. Họ và tên người thẩm định:                       

Đơn vị công tác:

    Học hàm, học vị, chức vụ:

Chuyên ngành:  

Chức danh trong Hội đồng:

6. Ngày nhận hồ sơ thẩm định:   ngày     tháng     năm 20…. 

II. Nội dung thẩm định   

A. Thẩm định hồ sơ
1. Nhận xét chung: (nhận xét tính đầy đủ, hợp lệ và mức độ hoàn thiện của hồ sơ thẩm định)
2. Đánh giá về hồ sơ:

a) Đủ điều kiện thẩm định: 
[image: image1]
b) Không đủ điều kiện để thẩm định:  
[image: image2] (nêu rõ lý do)        

B. Thẩm định nội dung Dự án đầu tư SPQG:

1.Thông tin chung về Dự án đầu tư SPQG và căn cứ xây dựng: 

a) Tính đầy đủ, hợp lý thông tin về xuất xứ công nghệ, năng lực thực hiện và căn cứ xây dựng Dự án đầu tư SPQG:
b) Sự phù hợp của Dự án đầu tư SPQG với Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia và Đề án khung phát triển SPQG:
2. Mục tiêu của dự án: (nêu tính đầy đủ, rõ ràng về mục tiêu về KH&C, kinh tế, xã hội và môi trường)
3. Nội dung dự án: (nêu những nội dung trọng tâm đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp KH&CN)
a) Những nội dung phù hợp: (ghi cụ thể)

b) Những nội dung không phù hợp, cần loại bỏ: (đề xuất cụ thể và nêu rõ lý do)

c) Những nội dung cần bổ sung: (đề xuất cụ thể và nêu rõ lý do)
4. Tiến độ và các giải pháp thực hiện: (mức độ phù hợp và khả thi)
5. Sản phẩm của Dự án đầu tư SPQG:
a) Tính đầy đủ về sản phẩm của dự án: (các dạng sản phẩm, tên sản phẩm, quy mô, số lượng, yêu cầu khoa học, yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm tạo ra)
b) Các sản phẩm không phù hợp, cần loại bỏ: (đề xuất cụ thể và nêu rõ lý do)
c) Các sản phẩm cần bổ sung, sửa đổi: (đề xuất cụ thể và nêu rõ lý do)
6. Hiệu quả của Dự án đầu tư SPQG: 
a) Đánh giá về hiệu quả KH&CN:
b) Đánh giá về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường:

7. Danh mục các nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG: (nêu tính đầy đủ và chính xác so với kết luận của hội đồng xét duyệt)
C. Thẩm định kinh phí Dự án đầu tư SPQG:

1. Dự kiến kinh phí Dự án đầu tư SPQG (sau khi nhận xét thẩm định kinh phí của từng nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG):
Tổng số kinh phí thực hiện:               tỷ đồng

Trong đó:



- Kinh phí hỗ trợ từ NSNN chi sự nghiệp KH&CN:           tỷ đồng

- Kinh phí từ các nguồn khác:                                             tỷ đồng
2. Dự kiến kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG (sau khi nhận xét thẩm định kinh phí của từng nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG):
	Số

TT
	Tên nhiệm vụ 
	Kinh phí thực hiện (tỷ đồng)
	Ghi chú

	
	
	Tổng kinh phí
	Ngân sách sự nghiệp KH&CN
	Kinh phí khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	..

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


3. Phương án huy động các nguồn tài chính: 

- Đủ căn cứ để thông qua: 
[image: image3] 

- Chưa đủ căn cứ để thông qua: 
[image: image4]  (nêu rõ cần bổ sung các văn bản gì)
D. Ý kiến nhận xét thẩm định của thành viên hội đồng: 

- Đủ căn cứ để phê duyệt : 
[image: image5]
- Chưa đủ căn cứ để phê duyệt : 
[image: image6] (nêu cụ thể)
	
	……, ngày       tháng      năm 20
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

(Họ, tên và chữ ký)


Mẫu B2-PTĐNV-DAĐT-SPQG

28/2014/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH

NHIỆM VỤ THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SPQG
I. Thông tin chung

1. Tên nhiệm vụ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
thuộc Dự án đầu tư SPQG:

…………………………………………………………………………………
2. Tổ chức chủ trì Dự án đầu tư SPQG:
3. Giám đốc Dự án đầu tư SPQG:

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

5.  Họ và tên người thẩm định:                       

Đơn vị công tác:
    Học hàm, học vị, chức vụ:

Chuyên ngành:  

Chức danh trong Hội đồng:

6.  Ngày nhận hồ sơ thẩm định:   ngày     tháng     năm 20…. 
II. Nội dung thẩm định
A. Thẩm định hồ sơ 
1. Nhận xét chung: (nhận xét về mức độ hoàn thiện của thuyết minh nhiệm vụ; phương án huy động các nguồn tài chính thực hiện nhiệm vụ; danh mục liệt kê các văn bản quy định chế độ, định mức và các văn bản có liên quan được sử dụng để xây dựng dự toán kinh phí; báo giá nguyên vật liệu, thiết bị, bản quyền công nghệ, hợp đồng chuyên gia và các báo giá khác có liên quan đến nhiệm vụ)
2. Đánh giá về hồ sơ:

a) Đủ điều kiện thẩm định: 
[image: image7]
b) Không đủ điều kiện để thẩm định:  
[image: image8] (nêu rõ lý do)

B. Thẩm định nội dung 
1.Thông tin chung của nhiệm vụ: 

a) Tính đầy đủ, hợp lý thông tin về xuất xứ và đối tượng công nghệ chuyển giao/ứng dụng:

b) Tính đầy đủ, hợp lý khi luận giải sự cần thiết phải chuyển giao/ứng dụng công nghệ:

2. Mục tiêu: 

- Mục tiêu chung:

- Mục tiêu cụ thể:
3. Nội dung đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách chi sự nghiệp KH&CN: 
a) Những nội dung, công việc chính phù hợp: (ghi cụ thể)

b) Những nội dung, công việc  không phù hợp cần loại bỏ: (đề xuất cụ thể và nêu rõ lý do)

c) Những nội dung cần bổ sung: (đề xuất cụ thể và nêu rõ lý do)

4. Thời gian thực hiện:          tháng.
5. Sản phẩm:
	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Chất lượng sản phẩm,
 chỉ tiêu KT-KT cần đạt
	Quy mô, số lượng sản phẩm

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	


C. Thẩm định kinh phí 
1. Nhận xét về dự toán kinh phí của nhiệm vụ: (mức độ hợp lý của những nội dung chi, mức chi đề nghị hỗ trợ từ ngân sách chi sự nghiệp KH&CN so với quy định của Thông tư liên tịch số 218/2012/TTLT-BTC-BKHCN và nêu phương án điều chỉnh)

2. Dự kiến kinh phí:  

a) Tổng kinh phí cần thiết:……. triệu đồng
Trong đó: 

- Nguồn kinh phí hỗ trợ từ NSNN chi sự nghiệp KH&CN:………….triệu đồng

- Nguồn khác:………. triệu đồng

b) Kinh phí hỗ trợ từ nguồn NSNN chi sự nghiệp KH&CN cho các khoản sau:

Đơn vị tính: triệu đồng
	Số TT
	Nội dung chi
	Tổng kinh phí
	Kinh phí sự nghiệp KH&CN
	Tỷ lệ
 hỗ trợ (%)

	1
	Nhà xưởng xây dựng mới và cải tạo
	
	
	

	2
	Thiết bị, máy móc mua mới
	
	
	

	3
	Hỗ trợ công nghệ
	
	
	

	4
	Công lao động
	
	
	

	5
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	
	
	

	6
	Chi khác
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


3. Phương án huy động các nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ:  

	
	........., ngày       tháng      năm 20
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

(Họ, tên và chữ ký)


Mẫu B3-BBTĐHS-DAĐT-SPQG                   28/2014/TT-BKHCN

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

HỒ SƠ DỰ ÁN ĐẦU TƯ SPQG

I. Thông tin chung:

1. Tên Dự án đầu tư SPQG:

................................................................................................................................
................................................................................................................................
Mã số …………………(nếu có)
thuộc Sản phẩm quốc gia: (ghi tên Sản phẩm quốc gia theo Quyết định phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia của Thủ tướng Chính phủ)
…………………………………………………………………............................

2. Cơ quan chủ quản SPQG

3. Tổ chức chủ trì Dự án đầu tư SPQG:

4. Giám đốc Dự án đầu tư SPQG:

5. Quyết định thành lập Hội đồng: số  .……../QĐ-BKHCN, ngày …/…/20..    của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

6. Địa điểm và thời gian họp thẩm định:

Địa điểm:………………………………………Ngày họp:  …………………….

7. Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên: …../5 người
Vắng mặt:       thành viên sau:
…………………..
8. Thư ký hội đồng: ………………………………..
9. Đại biểu tham dự:

	Số TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


II. Nội dung họp thẩm định: (thư ký hội đồng ghi đầy đủ ý kiến nhận xét của từng thành viên hội đồng thẩm định)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
III. Kết luận của Hội đồng thẩm định:
A. Thẩm định hồ sơ: (kết luận về tính đầy đủ, hợp lệ, hoàn thiện của hồ sơ thẩm định)

B. Thẩm định nội dung Dự án đầu tư SPQG:

1. Mục tiêu: (ghi cụ thể)
2. Nội dung: (ghi cụ thể những nội dung trọng tâm được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp KH&CN)
3. Sản phẩm chính của Dự án đầu tư SPQG: (ghi cụ thể dạng sản phẩm, tên sản phẩm, quy mô, số lượng, chất lượng và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cần đạt)
5. Thời gian thực hiện:
6. Danh mục các nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ NSNN chi sự nghiệp KH&CN thuộc Dự án đầu tư SPQG:
	Số

TT
	Tên nhiệm vụ 
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	Thời gian thực hiện

(bắt đầu/kết thúc)

	1
	2
	3
	4

	1
	Nhiệm vụ 1
	
	

	2
	Nhiệm vụ 2
	
	

	3
	…
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


C. Thẩm định kinh phí Dự án đầu tư SPQG
1. Tổng số kinh phí thực hiện: ……… tỷ đồng

Trong đó:

a) Kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp KH&CN: .....................tỷ đồng
b) Kinh phí từ các nguồn khác: ………… …………tỷ đồng.
2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG:

	Số

TT
	Tên nhiệm vụ 
	Kinh phí thực hiện (tỷ đồng)
	Ghi chú

	
	
	Tổng kinh phí
	Ngân sách sự nghiệp KH&CN
	Kinh phí khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	..

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


3. Phương án huy động các nguồn tài chính thực hiện Dự án đầu tư SPQG

- Hội đồng nhất trí thông qua: 
[image: image9] 

- Chưa đủ cơ sở thông qua:      
[image: image10] (ghi rõ yêu cầu bổ sung văn bản gì)
D. Kết luận chung của Hội đồng thẩm định: 
- Đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt: 
[image: image11]
- Đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để đủ điều kiện thẩm định: 
[image: image12] 
(ghi rõ yêu cầu các tài liệu hồ sơ nào cần bổ sung, hoàn thiện)

Biên bản được lập xong lúc ......... ngày........ /......../……. và đã được Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua./.
	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

	(ký, ghi rõ họ và tên)
	(ký, ghi rõ họ và tên)



Mẫu B4-BBTĐNV-DAĐT-SPQG
                  28/2014/TT-BKHCN

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 
THUYẾT MINH NHIỆM VỤ THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SPQG
I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Mã số …………………(nếu có)
thuộc Dự án đầu tư SPQG:
…………………………............................................................................................

2. Tổ chức chủ trì Dự án đầu tư SPQG:
3. Giám đốc Dự án đầu tư SPQG:

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

5. Quyết định thành lập Hội đồng: số  .……../QĐ-BKHCN, ngày …/…/20……  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

6. Địa điểm và thời gian họp thẩm định:

Địa điểm:………………………………………Ngày họp:  …………………….

7. Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên: ……/…..  

Vắng mặt:       người, gồm các thành viên:

8. Đại biểu tham dự:

	Số TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


II. Nội dung họp thẩm định: (thư ký hội đồng ghi đầy đủ ý kiến nhận xét của từng thành viên hội đồng thẩm định)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. Kết luận của Hội đồng thẩm định
A. Thẩm định hồ sơ: (kết luận về tính đầy đủ, hợp lệ, hoàn thiện của hồ sơ nhiệm vụ)

B. Thẩm định nội dung:

1. Mục tiêu:

2. Những nội dung chủ yếu được hỗ trợ từ NSNN chi sự nghiệp KH&CN:
3. Thời gian thực hiện: ……tháng, bắt đầu……….kết thúc………
4. Sản phẩm: 
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Chất lượng sản phẩm, chỉ tiêu KT-KT cần đạt
	Quy mô, số lượng sản phẩm

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	


C. Thẩm định kinh phí
1. Tổng kinh phí cần thiết:......................................... triệu đồng,

Trong đó:

a) Kinh phí từ nguồn NSNN chi sự nghiệp KH&CN: ........................triệu đồng
b)  Kinh phí từ các nguồn khác: ………… …………triệu đồng.
2. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn NSNN chi sự nghiệp KH&CN cho các khoản sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

	Số TT
	Nội dung chi
	Tổng kinh phí
	Kinh phí sự nghiệp KH&CN
	Mức hỗ trợ (%)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Nhà xưởng xây dựng mới và cải tạo
	
	
	

	2
	Thiết bị, máy móc mua mới
	
	
	

	3
	Hỗ trợ công nghệ
	
	
	

	4
	Công lao động
	
	
	

	5
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	
	
	

	6
	Chi khác
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


3. Phương án huy động, phân chia các nguồn tài chính thực hiện nhiệm vụ
Biên bản được lập xong lúc ......... ngày........ /......../……. và đã được Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua./.
	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

	(ký, ghi rõ họ và tên)
	(ký, ghi rõ họ và tên)



Mẫu B5-QĐPD-DAĐT-SPQG

28/2014/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: ……./QĐ-BKHCN
	Hà Nội, ngày      tháng   năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi 
sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục Sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Thực hiện Thông tư số 28/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia;

Xét hồ sơ dự án trình phê duyệt và đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục (ghi số lượng) nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia (Dự án đầu tư SPQG):
1. Tên Dự án đầu tư SPQG:...................................................................................

Mã số:.........................
Thuộc Sản phẩm quốc gia:.....................................................................................
2. Cơ quan chủ quản SPQG:..................................................................................

3. Tổ chức chủ trì Dự án đầu tư SPQG:................................................................
4. Giám đốc Dự án đầu tư SPQG:.........................................................................
5. Thời gian thực hiện dự án:................; Bắt đầu…………Kết thúc……......

6. Tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG:

Tổng kinh phí thực hiện: … tỷ đồng

Trong đó:

a) Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp KH&CN:…tỷ đồng

b) Tổng kinh phí từ nguồn khác: … tỷ đồng

(Chi tiết trong Phụ lục danh mục các nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp KH&CN và kinh phí thực hiện kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Quyết định này được sử dụng thay cho văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp KH&CN của Dự án đầu tư SPQG nêu tại Điều 1 để tiến hành thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Giao cho (Thủ trưởng Đơn vị quản lý SPQG) tổ chức ký hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG nêu tại Điều 1 sau khi tổ chức chủ trì Dự án đầu tư SPQG hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.

Điều 5. Các ông/bà Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các chương trình KH&CN quốc gia, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng Đơn vị quản lý sản phẩm quốc gia thuộc Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia, Thủ trưởng tổ chức chủ trì Dự án đầu tư SPQG, Giám đốc Dự án đầu tư SPQG, Chủ nhiệm nhiệm vụ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Cơ quan chủ quản SPQG;

- Ban Chỉ đạo Chương trình;

- Lưu: VT, KH-TH.
	BỘ TRƯỞNG




Phụ lục
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHI SỰ NGHIỆP KH&CN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số ……... QĐ/BKHCN ngày…... tháng …... năm 20...

 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	Số TT
	Mã số, tên 

nhiệm vụ
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	Thời gian thực hiện

(bắt đầu/

kết thúc)
	Kinh phí thực hiện (tỷ đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng 

kinh phí
	Ngân sách sự nghiệp KH&CN
	Kinh phí khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
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